
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Căn nhà 28-F, Khu nhà ở thấp tầng lô A10, Khu Đô Thị Nam Trung Yên, Phường 
Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

26/04/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH MOANA BEAUTY GROUP

0109978608

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: 
-  Đại lý bán hàng hóa
-  Môi giới mua bán hàng hóa
(Loại trừ hoạt động của các đấu giá viên, Đấu giá hàng hóa)

4610

2. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: - Kinh doanh thực phẩm chức năng
- Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột

4632

3. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; - Bán buôn 
dụng cụ y tế: Bông, băng, gạc, dụng cụ cứu thương, kim 
tiêm...; Bán buôn máy, thiết bị y tế loại sử dụng trong gia đình 
như: Máy đo huyết áp, máy trợ thính... - Bán buôn nước hoa, 
hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh: - Bán buôn nước hoa, 
nước thơm, dầu thơm; - Bán buôn hàng mỹ phẩm: Son, phấn, 
kem dưỡng da và trang điểm, mỹ phẩm dùng cho mắt...; - Chế 
phẩm vệ sinh: Xà phòng thơm, nước gội đầu, sữa tắm, chế 
phẩm khử mùi hôi, khăn giấy, tã giấy, giấy vệ sinh... - Bán 
buôn sản phẩm quang học; Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; 
Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán buôn 
giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; Bán buôn 
sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm; Bán buôn dụng cụ thể dục, 
thể thao

4649

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MOANA BEAUTY GROUP
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: MOANA BEAUTY GROUP COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: MOANA BEAUTY CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0835288888
Email:

Fax:
Website:
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6. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh. 
(Trừ hoạt động đấu giá độc lập)

8299

8. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa
Chi tiết: - Cơ sở dịch vụ thẩm mỹ;

8620

9. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)
Chi tiết:
- Dịch vụ tắm hơi, tắm nắng, thẩm mỹ không dùng phẫu thuật 
(đánh mỡ bụng, làm thon thả thân hình...)
- Kinh doanh dịch vụ xoa bóp, gồm: Sử dụng phương pháp vật 
lý trị liệu để xoa bóp (massage), tẩm quất phục vụ sức khỏe 
con người

9610(Chính)

10. Cắt tóc, làm đầu, gội đầu
Chi tiết: - Cắt tóc, gội đầu, uốn, sấy, nhuộm tóc, duỗi thẳng, ép 
tóc và các dịch vụ làm tóc khác phục vụ cả nam và nữ; 
- Cắt, tỉa và cạo râu; 
- Massage mặt, làm móng chân, móng tay, trang điểm...

9631

11. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: - Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket); -Bán lẻ trong 
cửa hàng tiện lợi (Minimarket); - Bán lẻ trong cửa hàng kinh 
doanh tổng hợp khác.

4719

12. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Kinh doanh thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng 
cường vi chất dinh dưỡng
Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngữ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4722

13. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe
- Sản xuất thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng cường vi 
chất dinh dưỡng

1079

14. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

15. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc 
tại chợ

4789

16. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ hoạt động đấu giá bán lẻ qua internet)

4791
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17. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán lẻ các loại hàng hóa bằng phương thức khác chưa 
kể ở trên như: bán trực tiếp hoặc chuyển phát theo địa chỉ; bán 
thông qua máy bán hàng tự động...; Bán lẻ của các đại lý 
hưởng hoa hồng (ngoài cửa hàng). 
(Trừ Đấu giá ngoài cửa hàng (bán lẻ))

4799

18. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

19. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

20. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các 
cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ 
dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán 
lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng 
chuyên doanh; Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên 
doanh; Bán lẻ đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân 
vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh: Bán lẻ đồ dùng gia 
đình khác bằng gỗ, song mây, tre, cói đan; Bán lẻ dao, kéo, 
dụng cụ cắt gọt, đồ dùng nhà bếp; Bán lẻ thiết bị hệ thống an 
ninh như thiết bị khoá, két sắt... không đi kèm dịch vụ lắp đặt 
hoặc bảo dưỡng;- Bán lẻ thiết bị và hàng gia dụng khác chưa 
được phân vào đâu.

4759

21. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

22. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

23. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764

24. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

25. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên 
doanh: Bán lẻ dụng cụ, thiết bị y tế và chỉnh hình. - Bán lẻ 
nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng 
chuyên doanh: - Bán lẻ nước hoa, nước thơm; - Bán lẻ mỹ 
phẩm: Son, phấn, kem, chế phẩm trang điểm mắt và đồ dùng 
trang điểm khác; - Bán lẻ vật phẩm vệ sinh: Nước gội đầu, sữa 
tắm, khăn giấy thơm...

4772
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500.000.000 VNĐ

26. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:-Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh, thiết bị quang học và thiết 
bị chính xác;- Bán lẻ hoa, cây cảnh, cá cảnh, chim cảnh, vật 
nuôi cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh - Bán lẻ vàng 
trang sức, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các cửa 
hàng chuyên doanh - Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng 
thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh - Bán lẻ 
tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) trong 
các cửa hàng chuyên doanh - Bán lẻ dầu hỏa, gas, than nhiên 
liệu dùng cho gia đình trong các cửa hàng chuyên doanh - Bán 
lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh - Bán lẻ 
hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu trong các cửa 
hàng chuyên doanh (Trừ Bán lẻ súng, đạn loại dùng đi săn 
hoặc thể thao, Bán lẻ tem và tiền kim khí)

4773

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001189023348
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: B4-33 Khu chức năng đô thị thành phố xanh, TDP số 4, Phường 
Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: B4-33 Khu chức năng đô thị thành phố xanh, TDP số 4, Phường Cầu 
Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐOÀN MINH PHƯƠNG Nữ

01/01/1989 Kinh Việt Nam

07/01/2020 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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